
STT Hình ảnh sản phẩm Size Nhãn hiệu
Nhiệt độ
làm việc

Áp suất
làm việc

Kết nối Giá bán Ghi chú

1 DN 15 BẢO TÍN Max 50°C PN10 BSPT 175,000
Cơ Cấp B

rắc co sắt

2 DN 15 BẢO TÍN Max 50°C PN10 BSPT 260,000

3 DN 20 BẢO TÍN Max 50°C PN10 BSPT 380,000

4 DN 25 BẢO TÍN Max 50°C PN10 BSPT 600,000

5 DN 32 BẢO TÍN Max 50°C PN10 BSPT 980,000

6 DN 40 BẢO TÍN Max 50°C PN10 BSPT 1,300,000

7 DN 15 BẢO TÍN Max 50°C PN10 BSPT 558,000

8 DN 20 BẢO TÍN Max 50°C PN10 BSPT 612,000

9 DN 25 BẢO TÍN Max 50°C PN10 BSPT 756,000

10 DN 50 BẢO TÍN Max 50°C PN10 Flange 1,950,000 L280

11 DN 50 BẢO TÍN Max 50°C PN10 Flange 2,300,000 L200

12 DN 65 BẢO TÍN Max 50°C PN10 Flange 2,800,000 L280

13 DN 65 BẢO TÍN Max 50°C PN10 Flange 3,250,000 L200

14 DN 80 BẢO TÍN Max 50°C PN10 Flange 3,493,573

15 DN 100 BẢO TÍN Max 50°C PN10 Flange 3,745,480

16 DN 125 BẢO TÍN Max 50°C PN10 Flange 5,750,000

17 DN 150 BẢO TÍN Max 50°C PN10 Flange 6,375,943

18 DN 200 BẢO TÍN Max 50°C PN10 Flange 8,461,313

19 DN 15 BẢO TÍN Max 50°C PN10 BSPT 410,000

20 DN 20 BẢO TÍN Max 50°C PN10 BSPT 600,000

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các loại van công nghiệp chất lượng cao, phụ kiện đường ống, vật tư phụ đầy đủ.

Quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ với CÔNG TY CP VAN CÔNG NGHIỆP BẢO TÍN để được tư vấn và 

nhận báo giá tốt nhất!

Cấp C

thân đồng

Đồng hồ nước lắp đứng - thân GANG - nối ren. (Đã bao gồm: Kiểm định/ Hiệu chuẩn)

Đồng hồ nước SẠCH - thân GANG - nối bích (Đã bao gồm: Kiểm định/ Hiệu chuẩn)

Đồng hồ nước SẠCH - thân ĐỒNG - nối ren. (Đã bao gồm: Kiểm định + có rắc co 2 đầu)

           CÔNG TY CP VAN CÔNG NGHIỆP BẢO TÍN

BẢNG GIÁ ĐỒNG HỒ NƯỚC BẢO TÍN - SANPO
(Bảng giá áp dụng từ 01/08/2022)

Đ/c: A52 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM

ĐT: 0767 555 777 - 093 127 2222               valves.com.vn

Email: sales@valves.com.vn - vancongnghiepbaotin@gmail.com

Nhập khẩu và phân phối các loại van công nghiệp chất lượng cao

Đồng hồ nước SẠCH - thân GANG - nối ren. (Đã bao gồm: Kiểm định + có rắc co 2 đầu)

Từ Cấp B

rắc co đồng


